
Hãy để những 
trẻ nhỏ này dõi 
theo quý vị trong 
công việc. Hãy 
dành ra một 
ngày thứ Bảy 
hoặc một buổi 
tối để dạy cho 
một số em những 
kiến thức khởi 
đầu về chuyên 
môn của quý vị,

Giáo dục dạy nghề là cách khắc phục 
những bất ổn mà trường học đã tạo ra
Thế hệ đi trước có rất nhiều thứ trao truyền cho các bạn trẻ
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K
hi một người họ hàng của 
tôi về hưu và bán đi tiệm 
sửa xe hơi vào năm ngoái, 
gia đình tôi biết rằng những 
ngày có nơi sửa xe đáng 

tin cậy – lại còn giảm giá vì là chỗ thân 
quen nữa – đã không còn. Đã đến lúc đổi 
sang một thợ máy xe hơi khác. Câu hỏi 
là, tìm đâu ra một người thợ khác đây?

Hãng thông tấn NPR cho biết, hiện 
tại, nhiều người Mỹ đang có cùng một 
thắc mắc, vì Hoa Kỳ đang đối mặt với 
sự thiếu hụt nhân công lành nghề trên 
‘quy mô lớn’ trong năm 2023, trong đó 
có thợ máy xe hơi. Một lý do chính khiến 
tình trạng khan hiếm này xảy ra là do 
nhóm tuổi Gen Z (những người sinh từ 
cuối những năm 1990 đến năm 2012) 
đang quay lưng lại với những công việc 
đòi hỏi có tay nghề cao; họ chọn học 
đại học thay vì tham gia các khóa thực 
tập dạy những kỹ thuật thực tiễn đó.

Đó thực sự là điều đáng lo ngại, không 
chỉ bởi vì sự thật là chúng ta sẽ không có 
những người thợ mà chúng ta cần để giải 
quyết các nhu cầu về hệ thống đường ống 
nước, xe hơi, xây dựng, và các nhu cầu căn 
bản khác, mà còn bởi vì thế hệ tương lai 
đang mất đi kiến thức và khả năng làm việc 
chân tay – điều chúng ta sẽ vô cùng tiếc nuối.

Học nghề thường được đề cập đến 
như con đường dẫn đến một công việc 
ổn định với mức lương hậu hĩnh. Công 
việc này giúp các bạn trẻ thoát khỏi áp 
lực nặng nề về khoản nợ sinh viên mà 
nhiều người phải đối mặt. Những lý do 
đó là hợp lẽ và đáng để suy xét, nhưng 

trong thời đại thay đổi này, những lợi 
ích mới của việc học nghề đang ngày 
càng hiển hiện.

Kết nối với thế giới
Kể từ thời đại dịch, nhiều bạn trẻ làm 
việc bán thời gian hoặc toàn thời gian 
từ xa, cả ngày gắn liền với máy điện 
toán. Sự thu xếp này trông có vẻ thuận 
tiện, nhưng lại tạo ra một số hệ quả 
tiêu cực. Một lý do là chúng cô lập mọi 
người – có thể khiến chứng trầm cảm 
gia tăng. Sự cô lập này làm giảm sự 
học hỏi thông qua công việc và kinh 
nghiệm kết nối các mối quan hệ có 
được từ môi trường làm việc trực tiếp. 
Đây chính là những nhân tố đem đến 
lợi ích tuyệt vời cho các bạn trẻ mới bắt 
đầu đặt chân vào thế giới công việc. 
Nghiên cứu cho thấy những cách sắp 
xếp công việc từ xa và linh động như 
thế cũng làm giảm hiệu suất – là điều 
có thể giảm giá trị và niềm kiêu hãnh 
của một người trong công việc.

Tuy nhiên, việc học nghề thường đưa 
các bạn trẻ ra ngoài đời thực, làm những 
việc hữu ích bằng đôi bàn tay của họ. Họ 
học những kiến thức kỹ thuật thực tế mà 
sẽ giữ được giá trị lâu hơn cả thời đại máy 
điện toán của chúng ta, đồng thời cũng 
học cách giao tiếp xã hội mà họ thường 
cảm thấy khó khăn – vì nhiều người trẻ 
cứ liên tục dán mắt vào màn hình điện 
thoại của họ. Ẩn sau một thiết bị công 
nghệ là sự khó khăn trong thời gian học 
nghề, bởi những người học nghề phải 
học cách ứng xử lịch sự và chuyên nghiệp 
với những người khác, không chỉ với 
những đồng nghiệp, mà còn với những 

khách hàng mà họ thường phục vụ.

Mục đích và giá trị
Việc học nghề còn có triển vọng giải quyết 
được cuộc khủng hoảng bản sắc mà xã 
hội chúng ta đang gặp phải, trong đó có 
xu hướng chuyển giới. Một trong những 
lý do mà những học sinh lựa chọn chuyển 
giới, hoặc chuyển sang những lối sống và 
sở thích lệch lạc là vì họ đang tìm kiếm 
mục đích sống và mong muốn được cảm 
thấy có giá trị, được xem trọng. Việc chấp 
nhận những lối sống kia khiến các em 
cảm thấy được đón nhận trên phương tiện 
truyền thông mạng xã hội, trong nền văn 
hóa thiên về tư tưởng cấp tiến của chúng ta.

Chúng ta có thể thay đổi những 
khuynh hướng đó ở các bạn trẻ nếu 
chúng ta đem đến cho họ mục đích sống 
trong các lĩnh vực khác, bao gồm cả sự 
nghiệp của họ. Đào tạo các thanh thiếu 
niên một nghề nào đó mà nhiều người 
khác cần nhưng không tự làm được sẽ 
giúp các em nhận thấy giá trị và tính độc 
đáo như các em khao khát.

Nền giáo dục dạy nghề
Với tiềm năng to lớn và những lợi ích 
rõ ràng mà những công việc cần tay 
nghề cao này đem lại, một người sẽ tự 
hỏi tại sao ngày càng có nhiều người 
trẻ lại không tận dụng chúng. Một câu 
trả lời, do người đứng đầu chương trình 
tiền tập sự Paul Iversen cung cấp và do 
hãng thông tấn NPR diễn giải lại, là vì 
“công việc như thế này thường được 
truyền thụ lại trong phạm vi gia đình.” 
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Khi thế hệ trước để các bạn trẻ tham dự vào những công việc, dự án, hoặc việc thiện nguyện của họ, điều đó sẽ giúp cả hai bên: Người tập sự học hỏi những thứ căn bản của một nghề thủ công, trong khi người 
hướng dẫn thụ ích vì có thêm sự trợ giúp.

Đào tạo các thanh thiếu niên 
một nghề nào đó mà nhiều 
người khác cần nhưng không 
tự làm được sẽ giúp các em 
nhận thấy giá trị và tính độc 
đáo như các em khao khát.
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Nói cách khác, những gia đình thực hiện 
một kiểu giáo dục dạy nghề, trong đó 
những người lớn ở thế hệ trước đào tạo 
những người trẻ tuổi hơn trong các lĩnh 
vực chuyên môn của họ.

Trong cuốn sách có nhan đề “The 
Underground History of American 
Education” (Lịch Sử Ngầm của Nền Giáo 
Dục Mỹ Quốc), ông John Taylor Gatto, 
người từng được bầu chọn là Nhà Giáo 
Của Năm ở New York, đã gọi việc truyền 
nghề như thế là một “lối thoát cho tình 
cảnh nan giải mà chúng ta đang gặp phải 
với các trường học” – ông khuyến khích 
người lớn cho các em học sinh tham gia 
vào “một loạt các chương trình học nghề 
và kèm cặp hướng dẫn” để giúp các em 
nuôi dưỡng một ‘tiếng gọi’ và mục đích 
trong cuộc sống của mình.

Và đó là điều mà tất cả chúng ta có thể 
tham gia vào. Có lẽ quý vị là một người 
cao niên, sắp về hưu, và kinh hoàng trước 
thế giới mà con cháu của quý vị đang đối 
mặt. Hoặc có lẽ quý vị chỉ là một người ở 
độ tuổi trung niên, bận rộn với công việc 
của mình, nhưng băn khoăn rằng quý vị 
có thể làm gì để ngăn chặn làn sóng sụp 
đổ kia của xã hội.

Tham gia vào một tổ chức giáo dục dạy 
nghề chính là câu trả lời.

Hãy nhìn quanh những thanh thiếu 
niên và các bạn trẻ xung quanh quý vị – 
các cháu gái, các cháu trai, và cháu của quý 
vị, những trẻ em ở nhà thờ, những người 
trẻ tuổi sống bên cạnh nhà hoặc ở cuối 
con đường, và những trẻ em trong nhóm 
giáo dục tại gia ở địa phương. Hãy quan 
sát các em – mà không trở thành những 
người quấy nhiễu các em, tất nhiên – và 
hỏi những người hiểu rõ các em hơn xem 
những người trẻ nào thể hiện tài năng 

đầy triển vọng hoặc biểu hiện được một 
nền tảng đạo đức nghề nghiệp tốt.

Sau đó, hãy giới thiệu những dịch vụ 
của quý vị. Hãy để những trẻ nhỏ này dõi 
theo quý vị trong công việc. Hãy dành ra 
một ngày thứ Bảy hoặc một buổi tối để 
dạy cho một số em những kiến thức khởi 
đầu về chuyên môn của quý vị, dù đó là 
nghề mộc, sửa chữa ống nước, hay cơ 
khí xe hơi. Mọi người luôn luôn có một 
dự án về nhà cửa cần thực hiện – hãy 
tình nguyện dùng tay nghề của quý vị để 
giúp đỡ những người khác, và dẫn theo 

một người trẻ rồi hướng dẫn họ thực hiện 
công việc mà quý vị đang làm; đó chẳng 
phải nhất cử lưỡng tiện sao. 

Thậm chí điều này có thể được áp dụng 
với những công việc trí óc, như những gì 
tôi đã học tại trường trung học phổ thông 
khi giáo viên dương cầm của tôi, một 
nghệ sĩ dương cầm cổ điển điêu luyện, 
nhất quyết yêu cầu tôi phải xem cô ấy dạy 
một trong những học sinh mới, quan sát 
thời điểm và cách thức cô dạy những kỹ 
thuật âm nhạc cụ thể. Tôi đã làm việc này 
trong một năm – không tốn đồng nào – và 
việc quan sát đó đã đặt nền tảng cho hơn 
một thập niên trong sự nghiệp giảng dạy 
âm nhạc của tôi, công việc mà nhân tiện 
đã giúp tôi trang trải học phí đại học. 

Điều tôi muốn nói ở đây là, thế hệ đi 
trước có nhiều thứ để trao truyền cho các 
bạn trẻ, đặc biệt là những công việc đòi 
hỏi có tay nghề. Chúng ta đừng nên lãng 
phí thời gian vào việc than vãn về thế hệ 
này. Thay vào đó, chúng ta hãy bắt đầu 
thực hiện một số hoạt động giáo dục dạy 
nghề, bắt tay vào việc khắc phục những 
thiệt hại mà trường học, gia đình đổ vỡ, 
và một xã hội bị phá hoại tơi tả đã gây ra 
cho tiềm năng phát triển của tương lai.

Linh Đan biên dịch
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» Lời khuyên từ những độc giả của 
chúng tôi dành cho thế hệ trẻ
Tôi cho rằng thế hệ tương lai cần có được 
tinh thần vững chãi cũng như sức khỏe 
dẻo dai để đối mặt với những thách thức 
đang chờ đợi họ. Khi nhìn ba đứa cháu 
trai nhỏ của mình, tôi tự hỏi thế giới của 
các cháu sẽ như thế nào. Tôi lo rằng thế 
giới của các cháu sẽ không êm đềm như 
thế giới mà tôi đã sống.

Chăm sóc các cháu là “công việc” tuyệt 
vời nhất trên thế giới. Khi có con, chúng 
tôi bận rộn tạo dựng cuộc sống cho các 
con và, thật đáng tiếc, chúng tôi đã không 
có đủ thời gian bên các con, và cơ hội thứ 
hai này thật kỳ diệu. Nhìn các cháu lớn 
lên, học hỏi, và trưởng thành thật tuyệt 
vời. Giờ đây, các cháu có một cuộc sống 
dễ dàng với rất nhiều “thứ” và các hoạt 
động, nhưng các cháu cần sẵn sàng cho 
cuộc sống thực tế đón đợi trong tương lai 
không xa.

—Độc giả Larry Regienczuk

Gần đây, tôi đã có thời gian nồng ấm bên 
gia đình và những đứa cháu chưa từng 
được gặp cha tôi. Ông mất năm 1987 ở độ 
tuổi “trẻ” 91, khi các con tôi còn rất nhỏ. 
Tôi nhớ đến một đoạn băng VHS do hãng 
truyền hình cáp Rogers ghi lại toàn bộ 
cuộc đời của ông từ thời thơ ấu cho đến 
khi phục vụ trong Đệ nhất Thế chiến, 
cũng như sự nghiệp 50 năm của ông tại 
Bell Telephone, và quá trình nuôi dạy bốn 
người con cùng người mẹ tuyệt vời của 
chúng tôi. Tôi đã có thể chuyển băng VHS 
sang một đĩa DVD, rồi chiếu đĩa DVD này 
trong một buổi họp mặt các con cháu.

Trong thế giới của đồ điện tử mà các 
cháu tôi đang sống, các bậc cha mẹ “trực 
thăng” [bảo vệ con cái quá đáng], và nhiều 
hoạt động sôi nổi, thật ngạc nhiên khi quan 
sát phản ứng của các cháu lúc biết được 
quãng đường mà ông đi bộ đến trường mỗi 
ngày, những công việc nhà mà ông đảm 
nhận chẳng hạn như buộc ngựa vào xe và, 
khi 8 tuổi, ông đã đánh xe ngựa cùng mẹ 
ông vào thị trấn để bà đi mua sắm. Nhiều 
giá trị gia đình và những kinh nghiệm sống 
– mà ông đã học được chia sẻ và truyền lại 
cho các con – được thể hiện xuyên suốt buổi 
phỏng vấn trong băng ghi hình nói trên.

Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn dài 
một tiếng, những khán giả thuộc thế hệ 
trẻ trong gia đình tôi không chỉ biết thêm 
nhiều sự kiện lịch sử của những năm 

1800, mà còn có nhiều hiểu biết sâu sắc 
về cuộc sống, các giá trị đạo đức, trí tuệ, 
và óc hài hước, từ một cụ cố mà các cháu 
đã nhanh chóng dành cho ông sự ngưỡng 
mộ vô bờ.

Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng mình 
có cơ hội tốt đến nhường nào khi chia sẻ 
những kinh nghiệm sống của cha tôi với 
các thế hệ tương lai, và tầm ảnh hưởng 
mà một thành viên trong gia đình có thể 
tác động đến thế hệ tiếp theo  lớn biết bao.

Tôi sẽ khuyến khích mọi người ghi lại 
những câu chuyện, bằng giọng nói hoặc 
video, về cha mẹ và ông bà của họ ở bất 
kỳ độ tuổi nào khi họ vẫn còn minh mẫn.

—Độc giả Laurajean Pogson, tỉnh bang 
Ontario

Trước hết, tôi muốn nói với một người trẻ 
tuổi hơn rằng Thượng Đế là cha trên trời 
của họ yêu thương họ rất nhiều, và nếu 
bạn tin tưởng vào Ngài, bạn sẽ có cuộc 
sống vĩnh hằng trên Thiên đàng.

Thứ hai, hãy thể hiện lòng tốt và lòng 
trắc ẩn đối với những người khác. Hãy 
tha thứ cho những người khác vì không 
ai trong chúng ta là hoàn hảo.

Thứ ba, hãy hài lòng với con người 
của bạn và đừng cố gắng trở thành bất kỳ 
người nào khác. Tất cả những người trẻ 
tuổi đều đặc biệt và tất cả chúng ta đều 
có tài năng. Tất cả chúng ta đều biết điều 
gì đúng và điều gì sai. Hãy đứng lên bênh 
vực những người đang nói sự thật. Trung 
thực và chân thành là rất quan trọng.

Thứ tư, đừng bao giờ chối bỏ bản thân 
bạn hoặc những người khác. Luôn có hy 
vọng, và nếu bạn chú tâm vào một việc gì đó 
và cố gắng hết sức, bạn có thể thành công.

Thứ năm và là điều cuối cùng, hãy cầu 
nguyện cho những người khác, kỳ thực 
là cầu nguyện cho tất cả mọi người trên 
thế giới; thậm chí cầu nguyện cho tất cả 
các loài động vật. Trái tim tôi có rất nhiều 
lòng trắc ẩn đối với người khác, tôi chỉ 
ước mình có thể giúp đỡ mọi người.

—Độc giả Ranee Pritz, tiểu bang Indiana

Tôi là một người bà và là một bà cố rất tự 
hào. Tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ một 
số sự kiện trong khi nuôi dưỡng con trai 
và con gái, và đã quyết định tận dụng cơ 
hội này để dành nhiều thời gian hơn cho 
cháu gái, cháu trai, và chắt gái của mình.

Ngay từ đầu với các cháu, tôi đã được 
gọi là Honey (bà yêu) và rất may mắn được 
sống gần để có thể giúp đón các cháu sau 
giờ học, đưa đi học múa, chơi bóng, và 
[tổ chức] những bữa tiệc cho đến khi cha 
mẹ các cháu có thể đến và tham dự và kết 
thúc các sự kiện này.

Các cháu luôn hào hứng lên xe cùng 
tôi đi khắp nơi (xe được đặt tên là “xe xem 
phim” – vì trên xe có đầu đĩa DVD, mà 
chúng tôi cũng hiếm khi sử dụng) bởi 
vì cho dù chúng tôi đi đến đâu, thì hành 
trình đó đều là một “cuộc phiêu lưu”. Hồi 
đầu, tôi đã được xem là ngây ngô và buồn 
cười khi các cháu khoe tôi với các bạn của 
mình là “bà yêu tóc dựng ngược” vì tôi để 
tóc dựng rất thẳng.

Tôi rất vui khi được giúp dọn bàn ăn 
trong bếp cũng như phụ giúp nấu nướng 
và rửa bát đĩa. Chúng tôi đã cùng nhau 
học về tầm quan trọng của nhà thờ, trường 
kinh thánh trong kỳ nghỉ, và lòng tử tế.

Vâng, tôi đã dành thời gian để có mọi 
cơ hội cùng các cháu, hy vọng sẽ tạo ảnh 
hưởng tốt đến cuộc sống của các cháu và 
ngược lại giúp bản thân tôi luôn trẻ trung.

—Độc giả Jane Goswick 

Những lời chia sẻ thông thái của một 
cựu thủy quân lục chiến mãn nguyện 

75 tuổi với các thế hệ tương lai: Hãy 
chuẩn bị sẵn sàng. Không làm điều ác. 
Hãy giữ gìn Tu chính án thứ Hai và 
nền tự do.

Từ bỏ chủ nghĩa xã hội và phong trào 
thức tỉnh. Phân biệt sự thật từ những lời 
nói dối. Làm việc chăm chỉ. Can đảm. Là 
một người Mỹ tự hào.

Yêu thương và được yêu thương. Hãy 
trung thành. Làm những việc vui vẻ. Ăn 
uống hợp lý. Tập thể dục. Đừng ngốc nghếch.

—Độc giả Frederick Su

Quý vị muốn đưa ra lời khuyên gì cho các thế 
hệ trẻ? Chúng tôi kêu gọi Quý độc giả chia sẻ 
những giá trị vượt thời gian có thể phân định 
rõ đúng và sai, và truyền cho thế hệ tương lai 
những kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm của 
mình. Chúng tôi nhận thấy những thông điệp ý 
nghĩa truyền lại cho thế hệ tiếp theo đang giảm 
dần theo thời gian, và rằng chỉ với một nền tảng 
đạo đức vững vàng thì thế hệ tương lai mới có 
thể phát triển mạnh mẽ. Hãy gửi thông điệp của 
Quý vị, cùng với tên đầy đủ, tiểu bang và thông 
tin liên hệ tới NextGeneration@epochtimes.com 
hoặc etviet@etviet.com hoặc Next Generation, 
The Epoch Times, 229 W. 28th St., Floor 7, New 
York, NY 10001.

Linh Đan biên dịch

Xây dựng một nền 
tảng vững chắc 
Cho dù bạn đang tuổi thiếu niên hay đang trong vai 
trò nuôi dạy các bạn trẻ, hãy dùng các bài học vượt thời 
gian này để xây dựng nền tảng cho bạn 

Giáo dục dạy nghề là cách khắc phục những bất ổn mà trường học đã tạo ra
Tiếp theo từ trang 1

GỬI THẾ HỆ TƯƠNG LAI

Thế hệ đi trước 
có nhiều thứ để 
trao truyền cho 
các bạn trẻ, đặc 
biệt là những 
công việc đòi hỏi 
có tay nghề.

ALL PHOTOS BY SHUTTERSTOCK

Ai cũng sẽ có những tài năng độc đáo để chia sẻ với người khác, và làm như vậy sẽ thúc đẩy niềm vui và sự kết nối.

Thời gian dành cho gia đình không bao giờ là lãng phí; ông bà mang lại ảnh hưởng tốt, và những đứa cháu mang lại 
niềm vui tuổi trẻ.

BIBA KAYEWICH

Những câu chuyện về cha mẹ, ông bà và họ hàng, cho dù họ đã qua đời, sẽ sống mãi khi chúng ta kể lại cho con cháu.

JEFF MINICK

Trong lời kết của cuốn tiểu thuyết 
năm 1926 “The Sun Also Rises” 
(Mặt trời vẫn mọc), tác giả 
Ernest Hemingway đã trích dẫn 

lời của nữ văn sĩ Gertrude Stein: “Tất cả 
các bạn đều thuộc một thế hệ lạc lối.”

Nhà văn Stein đã đề cập đến những 
người sinh ra từ những năm 1880 đến 
1900, cụ thể là những người đàn ông 
phục vụ trong Đệ nhất Thế chiến và cả 
nam lẫn nữ giới thuộc thời “Roaring 
Twenties” (giai đoạn 1920–1930). 

Theo một cách nào đó, cho dù chúng 
ta là thế hệ bùng nổ (boomers), Gen 
X, thế hệ millennials, hoặc Gen Z, thì 
chúng ta đều thuộc những thế hệ lạc 
lối. Trong suốt thế kỷ 20, cội nguồn nơi 
sinh ra, gia đình, đức tin, và lịch sử vốn 
giúp hình thành nên nhân cách phần 
lớn đã biến mất ở phương Tây; những 
thế hệ này có nạn nhân chiến tranh, 
biến động chính trị, và sự biến đổi văn 
hóa sâu rộng. Trên thực tế, khái niệm 
về cội nguồn đã trở nên không còn hợp 
thời, mà thay vào đó là sự chia rẽ cá 
nhân và nhiều khi là sự ám ảnh về tư lợi.

Và mặc dù chúng ta sống trong kỷ 
nguyên của truyền thông xã hội, rất 
nhiều nghiên cứu cho thấy rằng người 
Mỹ đang ngày càng trở nên đơn độc và 
lạc lõng hơn bao giờ hết.

Nhưng giả sử chúng ta muốn có một 
sự đổi thay thì sao? Giả sử chúng ta muốn 
có những mối giao hảo tốt hơn với đồng 
nghiệp hoặc muốn các con của chúng ta 
kết nối sâu sắc hơn với những truyền thống 
gia đình? Chúng ta có thể làm gì đây? 

Chà, có một điều chúng ta có thể làm: 
Đó chính là kể cho con cháu nghe những 
câu chuyện.

Hầu hết chúng ta đều là những 
người kể chuyện bẩm sinh, và những 

câu chuyện được chia sẻ với người khác 
là những viên gạch quan trọng để xây 
dựng các mối quan hệ. Giả sử một đồng 
nghiệp mới nhận việc đặt nhầm chỗ một 
số hồ sơ và gặp rắc rối với một giao dịch 
quan trọng. Cấp trên của cô có thể chỉ 
cần vỗ nhẹ vai để trấn an cô ấy và tiếp 
tục công việc. Hoặc thay vì vậy, anh ấy 
có thể kể cho cô nghe về khoảng thời 
gian anh ấy mới bắt đầu công việc; anh 
đã quên liên lạc lại với một khách hàng 
và gần như khiến công ty phải chịu thiệt 
hại một khoản tiền lớn. Giờ đây, người 
nhân viên mới không chỉ được an ủi vì 
đã gây ra lỗi, mà cuộc hội thoại đó còn 
tạo nên sự gắn kết giữa họ. Những mối 
quan hệ tốt đẹp trong công việc phát sinh 
từ những khởi đầu nho nhỏ như vậy.

Việc chia sẻ những câu chuyện cũng 
có thể kết nối chúng ta với lịch sử của gia 
đình, cụ thể là điều đó đem đến cho con 
cháu chúng ta một cảm giác sâu sắc hơn, 
rằng cội rễ của các con bắt nguồn từ quá 
khứ vô cùng xa xôi, rất xa thời điểm các 
con chào đời. Nếu một đứa trẻ hỏi bà của 
mình rằng bà có thích đến trường khi bà 
học lớp ba hay không, và người bà nhân 
hậu đó kể lại những câu chuyện về tình 
bạn, những rắc rối với thời khóa biểu, và 
những trò nghịch ngợm ở trường, thì sau 
đó, mối quan hệ của họ càng gắn bó hơn. 

Đây là một ví dụ thực tế. Khi tôi kể cho 
cháu tôi về những câu chuyện tôi được 
nghe từ ông cụ tổ Clark của các cháu. Ông 
là một người Ireland nhập cư từ Scotland 
và là một người đàn ông phong trần; tôi 
đã tạo cầu nối giúp các cháu gặp gỡ một 
người đã mất cách đây hơn cả thế kỷ. Khi 
tôi kể các cháu nghe những câu chuyện 
chiến tranh mà tôi được nghe cha kể từ 
thuở còn là một cậu bé – cha tôi từng là  
lính bộ binh chiến đấu với quân Đức ở Ý 
– một lần nữa tôi lại giúp các cháu tôi có 
mối liên hệ gần gũi, gắn kết với dòng dõi. 

YUGANOV KONSTANTIN/SHUTTERSTOCK

Hầu hết chúng 
ta đều là những 
người kể chuyện 
bẩm sinh, và 
những câu 
chuyện được 
chia sẻ với người 
khác là những 
viên gạch quan 
trọng để xây 
dựng các mối 
quan hệ. 

Tìm hiểu về cội nguồn
Những câu chuyện giúp kết nối với cội nguồn và những mối quan hệ

Và đối với chúng ta, nếu như chúng 
ta không hỏi cha mẹ hoặc những người 
thân lớn tuổi khác trong gia đình về 
những sự kiện xảy ra trong quá khứ của 
họ, thì những câu chuyện đó sẽ vĩnh viễn 
chìm vào quên lãng khi những người kể 
chuyện này giờ đây đã yên nghỉ. Những 
cơ hội đã mất đó có thể lưu lại cho chúng 
ta sự hối tiếc khôn nguôi. Chẳng hạn, có 
bao nhiêu người trong chúng ta đã từng 
hỏi cha mẹ về lần hẹn hò đầu tiên của 
họ? Bao nhiêu người trong chúng ta biết 
nơi cha mẹ đi hưởng tuần trăng mật, 
hoặc thậm chí họ có đi hưởng tuần trăng 
mật không? Họ đã nghĩ gì và cảm thấy 
thế nào khi lần đầu tiên chúng ta bước 
vào cuộc đời của họ.

“Hãy kể chuyện cho con nghe đi” là 
một trong những lời đề nghị ưa thích của 
trẻ con. Người lớn sẽ không bảo người 
khác hãy kể chuyện, nhưng chắc rằng sâu 
thẳm đâu đó trong mỗi người chúng ta là 
tình cảm sâu đậm của bản thân gắn bó 
với một câu chuyện hay ho nào đó. Nếu 
chúng ta muốn cải thiện những mối giao 
tiếp trong công việc, thì hãy phá vỡ tình 
trạng cô đơn tràn lan trong xã hội chúng 
ta, và nuôi dưỡng cội nguồn của quá 
khứ; chúng ta cần có những câu chuyện.

 Ngoại trừ những trở ngại do tuổi tác 
và bệnh tật, thì mỗi chúng ta đều là một 
kho tàng chứa đầy những câu chuyện. 
Tất cả những gì chúng ta cần làm là mở 
cánh cửa và chia sẻ câu chuyện đó với 
người khác.

Ông Jeff Minick sống và sáng tác ở Front 
Royal, Virginia. Ông là tác giả của hai 
cuốn tiểu thuyết có nhan đề “Amanda 
Bell” và “Dust on their Wings”, và hai tác 
phẩm hiện thực mang tên “Learning as I 
Go” và “Movies Make the Man”.

Minh Chi biên dịch

Bạn muốn chia sẻ báo với người thân, bạn bè? 
Epoch Times sẽ giúp chuyển tận nhà mỗi tuần.
TEL: (714) 356-8899   |   WWW.EPOCHTIMESVIET.COM
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loại cây bụi thấp có hoa, và cây thạch thảo. 
Được bao quanh bởi vẻ đẹp bản địa và 
được chăm chút kỹ lưỡng, khu vườn rau 
tươi tốt này hàng năm trồng thiện nguyện 
hàng ngàn pound sản vật tươi cho một 
ngân hàng thực phẩm địa phương. Giống 
như những dòng nước thủy triều ở vành 
đai Thái Bình Dương của mình, hệ sinh 
thái tràn đầy sức sống này thường xuyên 
thay đổi với tất cả các dạng thức sống 
trong và ngoài ranh giới của mình. Có tới 
187 loài chim ghé thăm khu vườn nơi đất 
liền giáp biển này, biến những người đam 
mê thực vật trở thành những nhà điểu học 
nghiệp dư và/hoặc những người quan sát 
cá voi vào bất kỳ ngày nào.

Từ tầm nhìn đến tổ chức văn hóa
Các khu vườn này được vợ chồng ông 
bà Ernest và Betty Schoefer thành lập 
vào năm 1961, với dự định nơi đây sẽ 
trở thành một “bảo tàng sống” có rất 
nhiều hệ thực vật được tuyển chọn cẩn 
thận, đồng thời là nơi bảo tồn hai chục 
mẫu Anh cảnh quan bản địa, ven biển. 
Vị trí quý giá của vùng cảnh quan nằm 
trên Thái Bình Dương này có một khí 
hậu lý tưởng, giúp nơi đây tránh được sự 
khắc nghiệt của nhiệt độ cao hoặc thấp. 

Ông Ernest Schoefer, một người làm 
vườn ươm chuyên nghiệp, đã nhìn thấy 
tiềm năng từ vùng đất này với khí hậu 
ôn hòa, chất lượng đất tốt, và lượng nước 
dồi dào do Lạch Fern Canyon cung cấp. 
Năm năm sau khi thành lập, những khu 
vườn này mở cửa cho công chúng vào 
năm 1996 và nhanh chóng nhận được sự 
tham gia nhiệt tình của các vườn ươm 
địa phương, những nơi muốn bổ sung 
các loài thực vật vào bộ sưu tập này.

Ngày nay, nơi đây vẫn là “tổ chức văn 
hóa được tham quan nhiều nhất tại bờ 
biển phía bắc,” tầm nhìn của ông Ernest 
hiện được hơn 85,000 du khách thưởng 
ngoạn hàng năm. Những khu vườn này 
nổi tiếng với bộ sưu tập hoa đỗ quyên, ra 
hoa thơm ngát và rực rỡ vào mỗi độ xuân 
về. Đỗ quyên nguyên được tìm thấy trong 
các khu rừng sương mù ở Đông Nam Á 
hay ở dãy Hy Mã Lạp Sơn, và do đó loài 
hoa này cũng nở rộ ở vùng khí hậu sương 
mù, ven biển của Bắc California.

Tổ chức Bảo tồn Duyên hải California 
đã mua khu này vào khoảng năm 1992 
và chuyển các khu vườn đến Khu Công 
viên và Giải trí Duyên hải Mendocino. 
Kể từ đó, địa sản này và những khu vườn 
thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Vườn 
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NHẬN BẢO HIỂM TUYỆT VỜI 
VÀ GIÁ TRỊ LỚN

Làm thế nào để bảo vệ 
bạn, những người thân 
yêu của bạn và cuộc 
sống bạn đã xây dựng 
bằng bảo hiểm?

VỚI SỰ PHỤC VỤ TẬN TÌNH CỦA 
CÔNG TY BẢO HIỂM XE & NHÀ 
HÀNG ĐẦU Ở MỸ

Tommy Tran
State Farm Agent

Email: tommy.tran.do9d@statefarm.com
7601 W. Sam Houston Pkwy S. Ste. 176, Houston, TX 77036
(bên cạnh Khách Sạn Comfort Suite & Tandy Leather)
www.insurewithtommytran.com

Chào đón khách hàng đến tư vấn miễn phí
Chúng tôi nói Tiếng Việt, English, 中文,Se Hable Espanol
Chúng tôi rất vui lòng trả lời các câu hỏi của bạn

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN   Thông thạo Anh-Việt
Xin liên lạc văn phòng hoặc ghi danh online tại: 
tommytran.sfagentjobs.com/account
281-686-0380  /  Email: tommy@insurewithtommytran.com

TIẾT KIỆM ĐẾN 40%

713-270-8868

JEFF PERKIN

T
ại Vườn Bách thảo Duyên hải 
Mendocino (Mendocino Coast 
Botanical Gardens), tọa lạc ở 
Duyên hải phía bắc California, 
một loạt các khu vườn trồng 

trọt uốn lượn dọc theo những con dốc ven 
biển hoang sơ. Khu vườn bách thảo bất vụ 
lợi rộng 47 mẫu Anh này là nơi tập hợp 
bộ sưu tập nổi bật của các loài đỗ quyên, 
thược dược, cây lá kim, cây hoa trà, những 

Bách thảo Duyên hải Mendocino, 
một tổ chức thành viên bất vụ lợi. 
Một nhóm gồm các nhân viên và tình 
nguyện viên tận tâm tự hào về việc 
“trưng bày và bảo tồn những loài 
thực vật hài hòa với các hệ sinh thái 
ven biển Bắc California của chúng 
tôi,” theo tổ chức bất vụ lợi này. Việc 
canh tác và bảo tồn vùng đất xinh 
đẹp này đem đến cơ hội độc nhất vô 
nhị để trải nghiệm các loài thực vật 
đến từ khắp nơi trên thế giới trong 
một hệ sinh thái ven biển hài hòa.

Thu thập và bảo tồn vẻ đẹp 
thiên nhiên
Bộ sưu tập nổi tiếng nhất của những 
khu vườn này là các cây đỗ quyên lai 
cao chót vót được trồng cách đây hơn 
40 năm. Vào mùa xuân, đỗ quyên 
đem đến sắc màu rực rỡ cho các khu 
vườn và trang trí con đường mòn bằng 
những cánh hoa thơm ngát. Vẻ đẹp 
của hệ thực vật cũng rất phong phú 
nhờ vào bộ sưu tập thược dược, một 
sở thích cá nhân khác của người sáng 
lập khu vườn. Là một trong những 
nơi được yêu thích nhất trong toàn 
bộ chuyến tham quan công viên này, 
Vườn Thược Dược trưng bày một loạt 
các loại hoa trong bộ sưu tập gồm 150 
loài thược dược. Thỉnh thoảng được 
dùng làm phông nền cho đám cưới, 
Vườn Thược Dược này là một bữa tiệc 
thị giác cho tất cả những ai yêu thích 
các hình dạng hình học và màu sắc 
rực rỡ của loài hoa ấy. Là loại cây “kỵ 
hươu”, nên các cây thược dược nói trên 
còn phục vụ mục đích thiết thực là bảo 
vệ vành đai của Vườn Thực vật này. 

Hơn một nửa trong 47 mẫu Anh 
của khu vườn này được tạo thành 
từ các hệ sinh thái bản địa. Đi qua 
“những cổng rào ngăn hươu”, cảnh 
quan ven biển bao gồm những hẻm 
núi dương xỉ, các rừng thông, và thảo 
nguyên ven biển dẫn ra đại dương. 
Cảnh quan thiên nhiên này, nằm cạnh 
các bộ sưu tập phi bản địa của khu 
vườn, khiến Vườn Bách thảo Duyên 
hải Mendocino trở thành một trải 
nghiệm hiếm có và khó quên. Trong 
các loài thực vật bản địa, những người 

đam mê nấm cũng sẽ không thất vọng 
với số lượng lớn nấm hoang dã mọc lên 
trong những tháng mùa đông ẩm ướt.

Bên trong cổng rào ngăn hươu, 
khu Perennial Garden [gồm các loại 
cây đâm chồi sau mùa đông] chào đón 
du khách đến một khu vườn có cách 
sắp xếp kết cấu và màu sắc đẹp tuyệt 
vời. Bướm, ong, và chim ruồi làm cho 
khu vực này trở nên sống động từ mùa 
xuân đến mùa thu. Do có mực nước 
ngầm cao trong khu vực này, nên các 
luống hoa được đắp lên để thoát nước 
tốt hơn. Việc tạo luống này còn giúp 
mở rộng không gian và khiến cho 
bảng màu của khu vườn thêm phần 
rực rỡ, để khu vườn này trông nổi 
bật trên phông nền nhiều cây cối và 
bụi rậm sum suê. Trong số rất nhiều 
loài cây, một bộ sưu tập gần 200 loài 
cây thuộc họ tùng bách khác nhau đã 
đem lại cho những khu vườn danh 
hiệu “Vườn Tham Khảo Của Hiệp 
Hội Conifer”. Hiệp Hội Vườn Công 
Mỹ cũng đã công nhận bộ sưu tập 
loài cây bụi thấp có hoa và cây thạch 
thảo gồm 143 loài là một trong những 
“biểu tượng quốc gia”. Được cây cối 
che chắn gió biển, khu Perennial 
Garden này nằm yên bình bên lớp 
sương mù ẩm ướt ven biển mà khu 
vườn này thường xuyên được hưởng.

Đi sâu hơn vào ranh giới cực nam 
của những khu vườn này, một vườn rau 
sum suê rộng 5 mẫu Anh có “sự kết hợp 
của các loại rau trồng hàng năm và loại 
sống quanh năm, các loại thảo mộc dùng 
làm thuốc và thực phẩm, các loài cây 
ăn quả, và thực vật nở hoa thu hút các 
côn trùng có lợi.” Rau được trồng hữu 
cơ quanh năm bằng cách sử dụng các 
kỹ thuật đã được chứng minh trong khu 
vườn như cải tạo đất và kiểm soát dịch 
hại tự nhiên. Hàng tuần, “Chương trình 
Dinh dưỡng và Thực phẩm Mendocino” 
của Ngân hàng Thực phẩm Fort Bragg 
gần đó sẽ thu hoạch thành quả từ hạt 
giống do các nhân viên của khu vườn 
và tình nguyện viên tận tâm gieo trồng. 
“Chương trình Khu vườn Trao đi” là sự 
thể hiện rất thành công về tiềm năng to 
lớn của việc làm vườn cộng đồng nhằm 
đóng góp cho những người đang cần đến. 

Khu vườn này đã tạo ra một lượng đáng 
kinh ngạc từ 5,000–7,000 pound (khoảng 
2,268 – 3,175 kg) thực phẩm quyên góp 
hàng năm trong suốt vài năm qua.

Cuộc sống bên bờ biển
Một con đường vòng ven biển dài hơn 
một dặm đưa du khách băng qua các 
khu rừng thông và ra đến những con dốc 
ven biển. Trong hệ sinh thái tự nhiên 
này, đôi khi bạn sẽ bắt gặp hươu gặm 
cỏ và gấu. Ở ngoài Thái Bình Dương, 
du khách cũng thường xuyên bắt gặp 
cá voi. Bên cạnh những đặc điểm khác, 
những khu vườn này còn có một vị trí 
trên “Đường Mòn Cá Voi” – một dự án 
bắt đầu hồi năm 2008 nhằm thu thập 
các địa điểm ngắm cá voi quanh bờ biển 
Thái Bình Dương. Quanh năm, bạn có 

thể nhìn thấy cá voi xám, cá voi lưng gù, 
cá voi sát thủ, và cá voi xanh, ngoài ra 
còn có cá heo Risso, hải cẩu cảng biển, 
và sư tử biển California.

Các loài rong biển lâu năm [5–10 
năm] và loài rong biển mọc hàng năm từ 
xuân đến hè cũng được tìm thấy bên dưới 
những vách đá ven biển của khu vườn 
này. Cọ biển (Postelsia palmaeformis) là 
một trong những loài đặc trưng hơn mà 
du khách có cơ hội nhìn thoáng qua ở 
những vùng nước ven biển nơi đây. Trông 
giống như những cây cọ thu nhỏ trong 
một cơn bão, cây cọ biển này mọc dọc 
theo các bãi sò California, và lá của loại 
cây này có thể được sử dụng vì có hàm 
lượng vitamin và khoáng chất đậm đặc. 
Rong biển đủ mọi loại phát triển mạnh ở 
bờ biển phía bắc do nước lạnh, giàu chất 
dinh dưỡng đến từ các hẻm núi sâu ngoài 
khơi bờ biển California. Tại Vườn Bách 
thảo Duyên hải Mendocino, một dàn nhạc 
giao hưởng lý tưởng gồm các điều kiện tự 
nhiên trong và ngoài đất liền, kết hợp với 
nhau để tạo nên vùng khí hậu độc đáo và 
các hệ sinh thái tổng hợp; tất cả đều đang 
được bảo vệ cẩn thận cho thế hệ tương lai.

Chi Lan biên dịch

Vườn bách thảo 
tại California tặng 
7,000 pound sản 
vật tươi cho ngân 
hàng thực phẩm

 Những khu vườn 
này nổi tiếng với 
bộ sưu tập hoa 
đỗ quyên, ra hoa 
thơm ngát và rực 
rỡ vào mỗi độ 
xuân về.

Một số hình ảnh 
chụp từ Vườn 
Bách thảo Duyên 
hải Mendocino 
(Mendocino 
Coast Botanical 
Gardens),  
California. 

BÁN 4 UNITS STANTON. $1,750,000. 4,360sf, 9 br, 8 ba. Xây 1975. Người thuê trả tiền 
đúng thời hạn. Cơ hội đầu tư tốt. Thu $93,600/năm.

NHÀ GARDEN GROVE. $1,150,000. 3,074 sf/7,320 sf lot. 6 br, 3.5 ba. 2 tầng, có hồ bơi. 
Nhà đẹp. Gần chợ, trường học tốt, khu yên tĩnh.

NHÀ GARDEN GROVE. $950,000. 1,400 sf. Đất rộng 10,658 sf. Có thể xây thêm phòng. 
Có hồ bơi. Nhà góc đường. 4 br/2 ba. Garage/2. Gần chợ, Disneyland, Little Saigon.

NHÀ BÁN SANTA ANA. $699,000. 1,044 sf/6,016 sf lot. 2 br/1 ba. Garage 1 xe và 6 chỗ 
đậu xe trên driveway. Trần nhà mới, nhà sơn mới. Cách Santa Ana College 5 phút, gần 
trung tâm mua sắm.

TIỆM CÀ PHÊ WESTMINSTER trong khuôn viên trường đại học, bán rồi trở ra thị 
trường, 11 bàn, 44 chỗ ngồi. Tiền thuê rất rẻ $1,000/tháng. Bán thức ăn và nước uống. 
Giá $138,000.

BÁN TIỆM NAILS & SPA Ở PASADENA, LOS ANGELES. $89,000, đang có lời. 1,600sf, 
8 bàn, 5 ghế, có máy giặt, máy sấy. Tiền thuê $3,300/tháng. 5 thợ. Mở 19 năm, khu tốt.

BÁN TIỆM CHĂM SÓC DA BOLSA, WESTMINSTER. $99,000. 970 sf. 3 phòng, 3 
giường, 2 thợ. Mở cửa 7 ngày/tuần. Tiền thuê $2,100. Lợi tức $10,000/tháng.

BÁN TIỆM NAILS Ở TORRANCE. $150,000. 800 sf, 3 thợ full-time, 3 thợ part-time. Tiền 
thuê $2,600. Mở cửa 10am-7pm. Trong khu thương mại.

Xin Gọi Cho:
Broker An Nguyễn, DRE#00847066

Tác phẩm Chinh Chiến Điêu Linh của nữ phóng viên chiến trường Kiều 
Mỹ Duyên viết về cuộc chiến của những người lính Miền Nam Việt Nam.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: tác giả Kiều Mỹ Duyên sắp ra mắt sách mới 
Hoa Cỏ Bên Đường. Tác phẩm gồm những phóng sự về cuộc sống ở hải 
ngoại của người Việt Nam. Xin mời quý vị đón xem.

Quý đồng hương có nhà cho thuê cần người đứng ra quản lý xin liên 
lạc Broker Ana Nguyễn tại văn phòng Ana Real Estate. Dịch vụ quản lý 
nhà cho thuê bao gồm tư vấn để chuẩn bị nhà cho thuê, quảng cáo tìm 
khách thuê trên báo, đài, internet. Đưa khách đi thuê nhà, nhận đơn xin 
thuê nhà, kiểm tra credit, thu nhập và nhân thân.
Quản lý hàng tháng gồm thu tiền rent từ khách thuê và quản lý sửa 
chữa nhà khi cần thiết.

SANG TÊN NHÀ, ĐẤT HOẶC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI CHO NGƯỜI THÂN
Quý vị đồng hương muốn sang tên nhà đang ở hoặc nhà đầu tư cho 
con, cho người thân đứng tên. Nếu muốn sang tên cơ sở thương mại 
hoặc đất cho người trong gia đình. Chúng tôi có hướng dẫn làm giấy 
tờ và chỉ lấy một lệ phí hợp lý.

10900 Westminster Ave #10
Garden Grove, CA 92843

Mobile:
714-260-5884

Fax:
714-636-2298

Phone:
714-636-2299

LUCKY STARS FINANCIAL
12666 Brookhurst St., #230 

Garden Grove, CA 92840

14361 Beach Blvd., #209
Westminster, CA 92683

(714) 699–9289

MEDICARE
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

Medicare A và B.
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

part C.
• Chúng tôi sẽ giúp quý vị 

chọn lựa tổ�  hợp đe�  hưởng 
nhie�u quye�n lợi như trả tie�n 
thuổ� c, nha khổa, nhãn khổa, 
xe đưa đón, châm cứu, chì�nh 
xương tập the�  dục.

• Giúp giảm tie�n trả part B.
• Giúp ghi danh part D đe�  

giảm giá thuổ� c đặc trị.
• Giúp đỡ ra tự dổ.

LIFE INSURANCE
• Bảổ hie�m nhân thọ được 

hưởng ngay khi còn sổ� ng.
• La�y tie�n lúc bệnh nặng tàn 

tật.
• La�y tie�n ra khi ma� t jổb.
• Đe�  dành tie�n chổ cổn đi học, 

có tie�n ve�  hưu.
• Có chương trì�nh chổ người 

trên 65 tuổ� i mua ngay không 
ca�n thử máu.

• Giúp hổạch định retirement 
plan 401k, IRA TSP, 457 trước 
và sau khi ve�  hưu đe�  có lợi ve�  
thue� .

OBAMACARE
• Giúp ghi danh Cổvered CA và Obama 

Care.
• Giúp chổ người ghi danh tre� , mới 

đe�n Cali, bị phạt thue� .
• Giúp người ma� t bảổ hie�m từ hãng 

xưởng.
• Giúp quý vị lựa chọn, bổ�  sung 1 

chương trì�nh phù hợp với gia đì�nh, 
không lổ âu khi khai thue�  cuổ� i năm.

• Có nhie�u chương trì�nh rẻ được tài 
trợ của tie�u bang.

• Open enrổllment từ 10/15 đe�n 12/30.

INCOME TAX
• Khai thue�  cá nhân và small business.
• La�y thue�  tổ� i đa và hợp pháp.
• Giúp giảm tie�n phạt thue�  Obama 

Care.
• Free efile và direct depổsit.
• Tham khảổ mie�n phì�.

INSURANCE
• Xe, nhà ở, nhà chổ thuê và Umbrella.
• Flổổd insurance; Earthquake 

insurance.
• Cơ sở Thương mại, Office, Nhà hàng, 

Tiệm nail.
• Wổrker cổmpensatiổn.
• Travel insurance.

CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM – UY TÍN

Cuốn sách quý truyền cảm 
hứng cho toàn thế giới

Mua ngay tại  
FaYuanBooks.com

Pháp Luân Công đã dạy tôi biết
quan tâm đến người khác và cải thiện các 
mối quan hệ của tôi qua việc giải quyết 
mâu thuẫn một cách xây dựng. [...] Pháp 
môn này đã đem lại cho tôi một trạng 
thái an nhiên tự tại, tinh thần minh mẫn 
đáng kinh ngạc, và không còn căng thẳng.
Cô Shlyu Zhou
TIẾN SĨ, HOA KỲ

Quả thực tôi đã đích thân trải 
nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu. 
Bất kể kinh nghiệm của quý vị 
là gì, quý vị có xuất thân thế nào, 
hay quý vị sinh ra ở quốc gia nào, 
thì quý vị cũng sẽ đều được thọ 
ích từ Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Martin Rubenis
VẬN ĐỘNG VIÊN OLYMPIC

huyển Pháp Luân là cuốn sách chính của Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp 
Luân Đại Pháp). Cuốn sách đưa ra lý giải sâu sắc về những nguyên lý thâm sâu 
là Chân, Thiện, và Nhẫn. Cuốn sách đề cập đến một khái niệm từ lâu đã bị lãng 

quên, “tu luyện”; nguyên nhân căn bản của bệnh tật, nghiệp lực; cũng như tầm quan trọng 
của việc đề cao tâm tính trên con đường tu luyện hướng đến viên mãn và hơn thế nữa.

Cuốn Chuyển Pháp Luân là một trong những quyển sách bán chạy nhất ở Trung 
Quốc vào những năm 1990, và đã được chuyển ngữ sang hơn 40 thứ tiếng. Mời quý vị 
tìm hiểu lý do quyển sách này nhận được sự mến mộ của hàng chục triệu người tại hơn 
100 quốc gia trên toàn thế giới!

C
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STEVE ROSEN

Thanh thiếu niên ngày nay – và nhiều 
bậc cha mẹ nữa – đang bị ám ảnh bởi 
mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo đang tìm 
kiếm mục tiêu để trộm cắp thông tin cá 
nhân cũng thế.

Đối với các nạn nhân, tác động hàng 
ngày của sự ơ hờ mất cảnh giác có thể 
làm thay đổi cả cuộc sống của họ, cả về 
mặt tài chính và cảm xúc. Và vấn đề này 
dường như đang trở nên tồi tệ hơn, theo 
“Báo cáo Tác động đến Người tiêu dùng” 
năm 2022 của Identity Theft Resource 
Center (Trung tâm hỗ trợ mất cắp thông 
tin cá nhân - ITRC) mới phát hành.

Báo cáo này đã cho thấy mức tăng 
đáng báo động 1,000% trong việc chiếm 
đoạt tài khoản mạng xã hội trong năm 
qua so với năm 2021.

Báo cáo này phản ánh câu trả lời của 
120 nạn nhân liên hệ với tổ chức bất vụ 
lợi bảo vệ người tiêu dùng có trụ sở tại 
San Diego này từ 04/2021 đến  03/2022. 
ITRC – tổ chức đã công bố báo cáo tác 
động người tiêu dùng của mình từ năm 
2003 – cũng đã tìm kiếm ý kiến phản hồi 
trong một cuộc khảo sát trực tuyến với 
hơn 1,300 người tiêu dùng, để có được 
sự hiểu biết sâu rộng hơn về việc trộm 
cắp thông tin cá nhân đã ảnh hưởng đến 
cuộc sống của nạn nhân như thế nào.

Đúng là quy mô khảo sát này còn nhỏ, 
nhưng những phát hiện giúp đưa ra các 
dấu hiệu cảnh báo tới các thanh thiếu 
niên và cả những người trưởng thành – 
những người đang dành thời gian trên 
Facebook, Instagram, các thị trường mua 
sắm trực tuyến, và các nền tảng truyền 
thông xã hội khác.

Tôi luôn cảm thấy những kẻ lừa đảo 
luôn đi trước luật pháp một bước khi chúng 
có những cách thức mới để đánh cắp thông 
tin cá nhân, chẳng hạn như số An sinh Xã 
hội, và các tài khoản trực tuyến cá nhân. 
Dường như là sớm hay muộn, thì tất cả 

Hãy là một người làm 
việc hiệu quả và yêu 
thích công việc
BILL LINDSEY

Chúng ta không thể lựa chọn đồng 
nghiệp, và chắc chắn cũng không thể 
thay đổi cách họ hành xử, trừ phi chúng 
ta có công ty riêng. Tuy nhiên, chúng ta 
có thể thay đổi cách chúng ta giao tiếp với 
các đồng nghiệp – điều này có thể giúp 
môi trường làm việc trở nên hài hòa hơn.

Cư xử tốt bụng
Bất kể bạn làm việc tại một văn phòng 
bận rộn hay làm việc vất vả tại nhà, thì 
điều quan trọng là thiết lập và duy trì 
các mối quan hệ tốt đẹp với các đồng 
nghiệp của bạn. Bạn không cần phải 
trở thành bằng hữu thân nhất của họ, 
nhưng việc cư xử hòa nhã, lịch thiệp, 
và tôn trọng khi gặp nhau ngoài đời hay 
liên lạc qua các phương tiện điện tử sẽ 
có ích cho cả đôi bên. Bạn luôn dễ dàng 
tìm được sự giúp đỡ khi bạn đã từng đối 
xử tốt bụng với những người đó trước 
đây, và ngược lại.

Giúp đỡ đồng nghiệp
Khi tiếp xúc với các đồng nghiệp, thay 
vì chỉ đơn giản là gật đầu chào hỏi khi 
lướt ngang qua nhau trong đại sảnh, bạn 
hãy tiến thêm một bước nữa bằng lời đề 
nghị giúp đỡ họ trong các dự án, miễn 
là được cấp trên đồng ý. Vị đồng nghiệp 
này có thể từ chối lời đề nghị của bạn, 
nhưng rất có thể họ sẽ trân trọng cử chỉ 
này của bạn. Chúng ta hãy giúp đỡ các 

Hãy cẩn thận, 
lừa đảo trên 
mạng xã hội 
đang gia tăng!

Làm thế nào để trở thành một 
đồng nghiệp tuyệt vời?

mọi người đều sẽ trở thành nạn nhân.
Theo ITRC, chiêu trò mới nhất được 

biết tới chính là lừa đảo bằng Google 
Voice. Kiểu lừa đảo này hoạt động như 
sau: Khi quý vị ghi danh Google Voice 
hoặc thêm số điện thoại vào tài khoản 
của mình, thì Google sẽ gửi cho quý vị 
một tin nhắn văn bản có mã xác thực để 
kích hoạt điện thoại của quý vị.

Giờ là đến phần lừa đảo. Về căn bản, 
những kẻ lừa đảo giả làm người mua và 
người bán tiềm năng trên thị trường trực 
tuyến. Nhưng trên thực tế, chúng đang 
tìm cách đánh cắp mã xác thực Google 
để truy cập thông tin cá nhân của quý 
vị và tạo một tài khoản Google Voice giả 
dưới tên của quý vị. Tài khoản này sau đó 
sẽ được sử dụng để lừa đảo người khác.

ITRC cho biết một số tội phạm đang 
tạo các bài đăng trực tuyến để rao bán 
một món đồ, cho thuê phòng, hoặc tìm 
thú cưng bị lạc. Nạn nhân liên hệ vì họ 
có quan tâm và tên tội phạm yêu cầu mã 
Google Voice. Ngoài ra, tổ chức bảo vệ 
người tiêu dùng này cho biết họ cũng đã 
nhận được báo cáo về những kẻ lừa đảo 
nhắm mục tiêu vào các trang web hẹn hò.

Để tránh những trò lừa đảo như vậy, 
ITRC khuyên quý vị nên dành thời gian 
suy xét khi mua và bán (trên mạng). Và 

nếu ai đó yêu cầu quý vị chia sẻ mã xác 
thực Google thì sao? Đừng chia sẻ bởi vì 
đó có thể là một chiêu trò lừa đảo.

Những điểm nổi bật khác từ báo cáo này:

• Gần 40% nạn nhân theo ITRC cho biết 
thông tin cá nhân của họ đã bị đánh cắp, 
xâm phạm, hoặc lạm dụng trong năm qua.

• 85% số người được hỏi có tài khoản 
Instagram bị xâm phạm, trong khi 25% 
có tài khoản Facebook bị xâm phạm.

• 48% đã nhấn vào một liên kết mà họ 
lầm tưởng là từ một người bạn.

• 22% đã trả lời một thư lừa đảo về mã 
kim (cryptocurrency).

• Người tiêu dùng lớn tuổi dễ bị lừa hơn 
thanh thiếu niên. Hơn một nửa là từ 55 
tuổi trở lên, so với 3% từ 18 đến 24 tuổi.

• Hầu hết các nạn nhân báo cáo bị mất 
ít hơn 500 USD, mặc dù có sự gia tăng 
tới 30% số nạn nhân bị mất ít nhất 
10,000 USD.

• 66% nạn nhân cho biết có phản ứng 
mạnh về mặt cảm xúc khi mất quyền 
kiểm soát tài khoản mạng xã hội, bao 
gồm cảm giác bị xâm phạm, cảm thấy 
dễ bị tổn thương, cảm thấy tức giận, và 
thậm chí muốn tự tử.

Minh Trí biên dịch

đồng nghiệp mới tìm hiểu nội quy hay 
cách sử dụng những ứng dụng riêng của 
công ty mà có thể họ thấy bối rối trong 
lần đầu tiếp xúc. Đồng thời, chúng ta hãy 
giúp đỡ đồng nghiệp dọn dẹp sau những 
bữa tiệc sinh nhật tổ chức tại văn phòng.

Giải quyết vấn đề
Nếu bạn ngờ rằng một đồng nghiệp đang 
gặp khó khăn trong công việc hay tại 
gia đình, hãy khéo léo đề nghị giúp đỡ 
họ bằng cách tìm một khoảng thời gian 

yên tĩnh để cho họ biết rằng bạn sẵn sàng 
giúp đỡ khi họ cần. Nếu bạn nhận thấy 
cách thực hiện một công việc nào đó có 
thể dễ dàng giúp cải thiện, hãy tế nhị đưa 
ra ý kiến của mình với cấp trên, thay vì 
lao vào làm ngay như thể việc gì cũng 
biết và nói rằng: “Anh (hay cô) đang làm 
sai rồi.” Nếu thực ra là phương pháp của 
bạn có chỗ cần cải thiện, hãy đón nhận 
sự giúp đỡ một cách nhã nhặn.

Tế nhị
Chính trị nơi công sở và bàn tán sau lưng 
người khác sẽ làm giảm năng suất công 
việc và có thể dẫn tới căng thẳng giữa 
các đồng nghiệp. Nếu một người bàn tán 
sau lưng người khác ở công ty cố gắng 
lôi kéo bạn vào cuộc trò chuyện theo 
hướng tiêu cực, bạn hãy chuyển chủ đề 
nói chuyện hoặc lịch sự từ chối bằng lời 
giải thích rằng bạn cần phải chuẩn bị cho 
một cuộc họp nào đó. Bằng cách giữ cho 
bản thân tránh xa tình huống này, bạn 
có thể tránh được rủi ro đáng tiếc trong 
trường hợp bộ phận nhân sự hay cấp trên 
biết đến điều này. Nếu như phát hiện 
chính bạn là chủ đề mà người khác đang 
bàn tán, hãy báo cho cấp trên một cách 
kín đáo để họ có thể giải quyết việc này.

Tôn trọng mọi người
Khi làm việc theo nhóm, bạn hãy trân 
trọng những năng lực kỹ thuật mà mỗi 
đồng nghiệp đem đến cho dự án. Bạn hãy 
tôn trọng cấp trên và người quản lý, miễn 
là họ đối xử với bạn bằng thái độ đúng 
mực; hãy nhớ rằng sự tôn trọng là do bản 
thân thành tựu, chứ không phải tự nhiên 
mà có. Nếu như bạn gặp khó khăn trong 
mối giao hảo với một đồng nghiệp hay 
với cấp trên của bạn, hãy chia sẻ chuyện 
này với cấp trên của họ hay với bộ phận 
nhân sự; tuy nhiên hãy chắc chắn rằng 
những thông tin bạn có là chính xác. Đôi 
khi, phương pháp giải quyết tốt nhất là 
rời khỏi môi trường làm việc tiêu cực và 
tìm công việc mới tại nơi nào khác.

Linh Đan biên dịch

Nếu quý vị là nạn 
nhân hoặc muốn báo 
một vụ lừa đảo, hãy 
liên hệ với ITRC theo 
số (888) 400-5530 
hoặc truy cập www.
idtheftcenter.org.

 Bạn luôn dễ 
dàng tìm được sự 

giúp đỡ khi bạn đã 
từng đối xử tốt bụng 

với những người 
đó trước đây.

Hãy nhớ rằng sự 
tôn trọng là do 
bản thân thành 
tựu, chứ không 
phải tự nhiên 
mà có. 

Để tránh những 
trò lừa đảo như 
vậy, ITRC khuyên 
quý vị nên dành 
thời gian suy xét 
khi mua và bán 
(trên mạng).

CSA IM
AGES/GETTY IM

AGES

PROSTOCK-STUDIO/SHUTTERSTOCK

Dường như là sớm hay muộn, thì tất cả mọi người đều sẽ trở thành nạn nhân.

Bạn có thể dễ dàng nhận ra những đôi 
nam nữ mà chúng ta gọi là “Buổi hẹn 
đầu tiên, cũng là buổi hẹn cuối cùng” 
khi cô gái mặc chiếc váy cocktail [loại 
đầm dài ngang gối bình thường], còn 
chàng trai mặc quần jean cũ, áo thun 
phong cách rock, và đi một đôi Crocs 
[loại giày thoải mái không cần vớ tiện 
dụng ngoài sân, trong nhà, đi biển hiệu 
Crocs] đen với đôi vớ màu trắng. Lựa 
chọn an toàn nên là quần kaki và áo sơ 
mi cài khuy cho chàng trai, cả hai món 
nên được ủi phẳng; cô gái nên chọn 
chiếc đầm mùa hè xinh xắn hoặc chiếc 
áo đầm với áo khoác len mùa đông. Hãy 
nghĩ về bộ trang phục bạn sẽ mặc trong 
một buổi phỏng vấn việc làm, vì đây có 
thể là buổi phỏng vấn trọng đại nhất của 
cuộc đời bạn.

Đêm nhạc Opera
Câu nói “Mặc để gây ấn tượng” chắc 
chắn được áp dụng cho các buổi đến xem 
nhạc kịch opera, múa ballet, hoặc bất kỳ 
sự kiện nào tổ chức với mục đích kêu gọi 
từ thiện diễn ra tại một địa điểm sang 
trọng. Đó là cơ hội để bạn lục lọi tủ đồ 
chọn ra những trang phục yêu thích của 
mình. Khi không biết mặc gì, phụ nữ sẽ 
luôn thích hợp với đầm dạ hội cổ điển 
màu đen hoặc đầm dài đến đầu gối, giày 
cao gót, một chuỗi ngọc trai trên cổ; trong 
khi nam giới ít nhất là nên mặc quần tây 
(màu xám đậm luôn phù hợp) cùng áo 
sơ mi chỉn chu và áo khoác blazer màu 
xanh dương hoặc áo khoác phong cách 
thể thao bằng vải tweed. Hoặc, hãy chọn 
bộ tuxedo; phụ nữ sẽ nói rằng không gì 
có thể sánh được với một người đàn ông 
trong trang phục tux. 

Cô Sandy Lindsey là một nhà văn từng 
đoạt giải thưởng, cô viết về các chủ đề liên 
quan đến nhà cửa, làm vườn, những dự 
án DIY (tự làm), vật nuôi, và chèo thuyền. 
Cô đã cho ra đời hai cuốn sách được nhà 
xuất bản McGraw-Hill phát hành.

Tố Như biên dịch

Hãy đưa những 
trang phục đẳng 
cấp, lịch lãm, và 
hàm chứa giá 
trị truyền thống 
quay trở lại. 

SANDY LINDSEY

Ngày nay, mặc thế nào nơi công cộng 
không còn là điều mà nhiều người phải 
tốn thời gian suy nghĩ – và nên như vậy. 
Việc đặt ra một tiêu chuẩn mới là tùy 
thuộc vào chúng ta. Vậy thì, hãy đưa 
những trang phục đẳng cấp, lịch lãm, và 
hàm chứa giá trị truyền thống quay trở lại. 

Trang phục dạo phố
Hãy truyền cảm hứng cho người khác 
ngay từ lúc bạn bước ra khỏi cửa – diện 
trang phục thật đẹp. Thật không may, 
ngày càng thấy nhiều người mặc quần 
áo ngủ hoặc thứ gì đó tương tự như 
pajama trong các cửa hàng, trên tàu điện 
ngầm, hoặc dẫn chó đi dạo. Những bộ 
pajama là để mặc khi dùng bữa sáng tại 
bàn hoặc cuộn tròn người trên chiếc ghế 
sofa để xem phim truyền hình, bạn đừng 
bước chân ra ngoài khi đang mặc đồ 
ngủ, ngoại trừ lúc bạn đang khom người 
lấy báo trước hiên nhà. Chiếc quần dài 
lưng thun cũ nhất của bạn cũng nằm 
trong loại này.

Một kinh nghiệm là hãy chọn trang 
phục mà bạn thấy tự hào khi mặc vì 
nhỡ may bạn vô tình gặp lại trên đường 
“người bạn thầm thương” thời trung học. 

Trang phục công sở
Bất kể ai đó làm tốt công việc của mình 
đến đâu đi nữa, họ đang đùa giỡn với 
bản thân khi tin rằng mặc trang phục 
nào cũng không thành vấn đề. Thật 
ra là có ảnh hưởng. Nhiều văn phòng 
khá thoải mái về quy định trang phục; 
thỉnh thoảng họ cho mặc thoải mái vào 
thứ Sáu, thỉnh thoảng là ‘thoải mái’ cả 
tuần. Bạn hãy tránh xa những chiếc áo 
thun thể thao dành cho nhóm nào đó và 
những chiếc quần jean rách, cho dù có 
thoải mái đến mức nào đi nữa thì loại 
trang phục này cũng chỉ dành cho sau 
giờ làm việc hoặc cuối tuần. Và không 
bao giờ mặc những bộ đồ yoga – vào bất 
kỳ lúc nào – trừ phi bạn làm việc tại một 
phòng gym. Nếu nghi ngờ, bạn hãy chú 

ý đến cách ăn mặc của sếp hoặc người 
quản lý của bạn; miễn là họ không phải 
là người lập dị trong thời trang, nên học 
theo họ. Nếu không, hãy nâng chuẩn mực 
của công ty bằng trang phục của bạn.

Khi đến Home Depot
Khi đang trồng những bụi hoa hồng 
đẹp, trồng cỏ, hoặc sơn cổng trước, và 
nhận ra rằng cần thêm một món đồ 
quan trọng cho công việc này, chúng ta 
sẽ phải lao nhanh đến tiệm bán đồ tân 
trang nhà. Người chúng ta dính đầy bùn, 
vết sơn tung tóe, hoặc có thể hơi có mùi, 
bạn hãy tắm nhanh bằng nước nóng và 
mặc một chiếc áo thun sạch, quần short 
hoặc quần jean. Bạn sẽ cảm thấy sảng 
khoái và được nạp lại năng lượng, sẵn 
sàng quay trở lại với công trình ngổn 
ngang khi về đến nhà với những dụng 
cụ bạn cần để hoàn tất công việc đó. 
(Nếu bạn độc thân, hãy nhớ rằng những 
cửa hàng bán vật dụng tân trang nhà 
cửa tốt hơn những quán bar dành cho 
người độc thân.)

Đêm hẹn hò
Không quan trọng đó là một buổi hẹn 
đầu tiên hay buổi hẹn thứ 310, hoặc dù 
bạn đã kết hôn trong nhiều năm đi nữa 
– hãy biến đêm hẹn hò trở nên đặc biệt. 

Quy tắc trang phục: Chọn quần áo phù hợp với tình huống

Đi dự đêm nhạc opera hoặc một sự kiện từ thiện? Đó là lúc bạn nên diện trang phục để gây ấn tượng. 

ALL PHOTOS BY SHUTTERSTOCK

BILL LINDSEY

Báo giờ giấc là một việc quan trọng 
hằng ngày, nhưng những chiếc đồng 
hồ đặc sắc này còn làm tròn nhiệm vụ 
với phong cách và kiểu dáng nổi bật.

1.  Tháp thời gian
Đồng hồ để bàn hiệu Leyton
885 USD

Những chiếc đồng hồ để lộ bộ máy 
đang chuyển động là một cách trình 
diễn nghệ thuật, như chiếc đồng hồ 
độc đáo hiệu Leyton này. Được bảo vệ 
trong khung kính và đặt trên chân đế 
gỗ gụ mahogany đánh bóng bắt mắt, 
chiếc đồng hồ skeleton 8 ngày này có 
dáng đứng, cho phép chúng ta nhìn 
rõ ràng các bánh răng chuyển động từ 
mọi góc độ. Con lắc đung đưa đem đến 
hiệu ứng êm dịu, và chiếc búa chuông 
đặt trên cùng của thiết bị sẽ rung con 
lắc vào mỗi giờ. 

2. Tặng phẩm thời gian
Đồng hồ bằng đồng thau hiệu 
Chelsea
425 USD

Mô phỏng theo mẫu đồng hồ của các 
con tàu – vốn được các thuyền trưởng 
nâng niu – chiếc đồng hồ có giá trị 
trưng bày cao này sẽ là món quà lý 
tưởng cho bạn hữu hoặc làm phần 
thưởng cho đồng nghiệp mà bạn trân 
trọng. Đi kèm với chiếc đồng hồ này 
là một miếng đồng – có thể được khắc 
chữ theo yêu cầu với mức giá 25 USD – 
và được gài vào phần nắp hộp.

Được hộp gỗ bảo vệ chắc chắn, toàn 
bộ phần máy của chiếc đồng hồ thạch 
anh (quartz) chính xác này nằm trong 
vỏ mạ bằng đồng có thể được điều chỉnh 
góc để xem giờ hiện tại, hiển thị rõ ràng 
trên mặt đồng hồ 3 inch (7.62cm).

3. Nhà du hành thời gian
Đồng hồ để bàn kiểu dáng chiếc 
thuyền hơi nước của hãng Pendulux 
309 USD

Thời gian không dừng lại, nhưng chiếc 
đồng hồ để bàn tiện lợi này sẽ đưa 
trí tưởng tượng của bạn đi du ngoạn 
mà vẫn bảo đảm bạn không bỏ lỡ các 
cuộc họp quan trọng – khiến chiếc 
đồng hồ này trở nên hữu dụng hơn 
chiếc đồng hồ ‘con tàu trong chai’ kiểu 
truyền thống. Để khơi dậy sự sáng tạo, 
piston của đuôi tàu có thể được vận 
hành bằng tay để ngắm nhìn chân vịt 
hoạt động. Phần đế cẩm thạch được 
đánh bóng loáng và phần chất liệu 
đồng thau khiến chiếc đồng hồ này 
trở thành một vật dụng trang trí được 
chào đón trên bất kỳ bàn làm việc 
hoặc trong phòng họp nào.

4. Thời gian chuyển động
Đồng hồ để bàn Soloman của hãng 
Howard Miller
239 USD

Hãng Howard Miller nổi tiếng về bàn 
làm việc, vì thế không có gì ngạc nhiên 

khi hãng này làm ra những phụ kiện 
để bàn xuất sắc. Vật dụng mang tính 
nghệ thuật này kết hợp đồng thau 
được đánh bóng với phần đế làm từ 
gỗ Hồng Mộc bóng loáng và lớp nỉ lót 
dưới đáy [để bảo vệ mặt bàn]. Chiếc 
đồng hồ thạch anh lộ máy này có thể 
được quan sát đầy đủ từ mặt trước và 
sau, chạy bằng pin để luôn hiển thị 
thời gian chính xác. Các cây kim và 
chữ số giờ dễ nhìn, trong khi bản thân 
chiếc đồng hồ này có thể được xoay 
hoặc chỉnh ở nhiều góc độ khác nhau.

5. Nét thanh lịch cổ điển 
Đồng hồ thạch anh kiểu dáng lò sưởi 
quý phái của hãng Bulova
295 USD

Được một công ty có tên tuổi gắn 
liền với đồng hồ sản xuất, loại đồng 
hồ cổ điển có kiểu dáng lò sưởi này 
sẽ là một sản phẩm luôn được hoan 
nghênh trong bất kỳ văn phòng nào. 
Bộ máy thạch anh bảo đảm độ chính 
xác, trong khi con lắc quay yên ắng. 
Lớp trên cùng và phần đế dưới có màu 
nâu đậm giống gỗ gụ mahogany được 
hoàn thiện với độ bóng cao; mặt trước 

có lớp kính cong và những tấm phẳng 
bằng kính acrylic ở mặt sau khiến 
tầm nhìn không bị cản trở, đồng thời 
còn ngăn lớp bụi tích tụ khó coi. Tấm 
khắc 3 3/4 inch x 3/4 inch cho phép 
tạo dấu ấn cá nhân hoặc để kỷ niệm 
một thành quả đạt được.

Ông Bill Lindsey là nhà văn từng được 
trao giải thưởng, đến từ Nam Florida. 
Ông viết bài về các chủ đề địa ốc, xe hơi, 
đồng hồ, tàu thuyền, và du lịch.

Nam Anh biên dịch

Những mẫu đồng hồ để bàn độc đáo
Không chỉ để báo giờ giấc, những chiếc đồng hồ này còn tạo dấu ấn riêng cho bàn làm việc
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LÝ NHƯỢC LÂM

Khi nhắc đến các loại mì của Nhật Bản, 
có lẽ quý vị đã quen thuộc với phong cách 
mì ramen nổi tiếng. Tuy nhiên, lần này 
chúng tôi sẽ giới thiệu một số loại mì 
không nổi tiếng như mì ramen, nhưng 
cũng đóng một vai trò không thể thiếu 
trong các món mì ở Nhật.

Mì trên bàn ăn của người Nhật thường 
được chia thành ba loại theo nguyên 
liệu: mì tiểu mạch, mì kiều mạch, và các 
loại khác.

1. Mì tiểu mạch
Mì Ramen
Mì Ramen Nhật Bản có nguồn gốc từ 
Trung Quốc. Cửa hàng ramen đầu tiên 
“RaiRaiKen” mở cửa ở Nhật năm 1910, 
và phát triển nhanh chóng sau đó. Trong 
những năm qua, người Nhật đã tiếp tục 
phát triển các công thức ramen; rất nhiều 
địa phương đều có hương vị đặc trưng 
của riêng mình. Ngày nay, không chỉ là 
món ăn ngon của quốc dân Nhật Bản, 
ramen còn chiếm vị trí độc tôn trong 
ngành công nghiệp mì toàn cầu.

Ramen truyền thống của Nhật Bản 
được làm từ bột mì tiểu mạch (lúa mì), 
muối, nước và dung dịch kiềm, có màu 
hơi vàng, kết cấu đàn hồi. Cách thưởng 
thức ramen ngon nhất là đến nhà hàng 
đặt món ramen tươi và nước súp đặc biệt. 
Nếu muốn tự nấu ở nhà, quý vị  có thể 
mua ramen khô hoặc ramen ăn liền.

Trong cửa hàng ramen, các yếu tố 
căn bản của một bát mì ramen bao gồm 
ramen, nước dùng, và các món ăn kèm. 
Bí quyết làm nên độ ngon của mì ramen 
nằm ở phần nước dùng, sự chuẩn bị kỹ 
càng từ nguyên liệu đến cách trình bày 
giống như thêu hoa trên gấm, khiến tô 
mì ramen trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài 
bốn loại nước dùng cổ điển là tonkotsu 
(xương heo), miso, vị muối, và nước 
tương, còn có “gà”, “cà ri”, “cà chua”, 
“xương bò”. Các nguyên liệu thường 
được sử dụng bao gồm trứng ướp (trong 
những năm gần đây thịnh hành món 
trứng lòng đào), Kamaboko, bắp non, 
măng khô (Menma), hành lá xắt nhỏ, 
thịt heo nướng, thịt heo thái lát và các 
loại rau theo mùa ở địa phương.

Nếu đến thăm Nhật Bản, quý vị còn 

có thể nếm thử nhiều hương vị ramen 
hơn như matcha, cà phê, và dứa.

Mì Udon
Truyền thống ăn mì Udon (hay còn gọi 
là mì ô long) của người Nhật đã có lịch 
sử rất lâu đời. Thành phần chính của sợi 
mì Udon là bột mì tiểu mạch, muối và 
nước. Sợi mì có độ dày khác nhau tùy 
theo nơi sản xuất, thành phẩm có nhiều 
loại như dạng tươi, sơ chế hoặc sấy khô. 
Mỗi vùng của Nhật Bản thịnh hành một 
cách ăn riêng, nhưng dù ăn lạnh với 
nước sốt, làm thành món mì nóng hay 
món xào thì đều ngon, và hầu hết các 
tiệm mì đều có cách nêm gia vị riêng. 
Món ăn kèm thường dùng là Kamaboko, 
Tempura, và hành lá.

Mì Udon có một gia đình lớn. Sanuki 
Udon của tỉnh Kagawa và Inaniwa 
Udon của tỉnh Akita là hai hương 
vị kinh điển ở Nhật Bản. Ngoài ra 
Kishimen, Somen, và Hiyamugi cũng 
là những đại diện tiêu biểu.

Sanuki Udon là loại mì dày có đường 
kính từ 1.7mm trở lên, có kết cấu dai 
giống như bánh gạo. Ban đầu, mì được 
làm thủ công, còn bây giờ chủ yếu được 
làm bằng máy. Cách ăn phổ biến nhất là 
dùng với nước dùng đã được nêm gia vị 
hoặc chấm tương. Ngoài ra, mì có đặc 
điểm nấu lâu không dính nên cũng thích 
hợp để cho vào lẩu. Thêm Sanuki Udon 
vào lẩu Sukiyaki cũng là một cách ăn 
được nhiều người yêu thích.

Inaniwa Udon thì dễ nhận biết hơn so 
với mì udon thông thường, vì sợi mì khô 
dẹt và mỏng. Inaniwa Udon thường được 
ăn với nước chấm hoặc nước dùng nấu từ 
cá ngừ và tảo bẹ. Inaniwa Udon truyền 
thống được làm thủ công nên sản lượng 
tương đối ít.

Kishimen
Kishimen là đặc sản địa phương của tỉnh 
Aichi. Đó là những sợi mì phẳng và mỏng 
giống như Inaniwa Udon, nhưng mỏng 
hơn, thường được phục vụ với nước dùng 
dashi nêm với tương tamari hoặc miso.

Somen
Somen được làm từ bột mì tiểu mạch; 
sợi mì khi chưa nấu chín có đường kính 
không đến 1.3 mm, là loại mì mỏng nhất 
của Nhật Bản. Ở Nhật, mì này được phục 
vụ dưới dạng mì lạnh vào mùa hè nóng 
nực, ngâm trong nước lạnh. Vào mùa 
đông, quý vị có thể thưởng thức món mì 
Somen nóng. Ngoài ra, món mì Somen 
xào của Okinawa cũng rất nổi tiếng.

Nếu quý vị đến thăm Nhật Bản vào 
mùa hè, hãy nhớ trải nghiệm cách ăn 
mì độc đáo của họ – mì Nagashi Somen. 
Nagashi trong tiếng Nhật có nghĩa là 
“dòng chảy”. Mì sẽ được phục vụ trên các 
ống trúc dài, có dòng chảy nước lạnh, do 
vậy những sợi mì sẽ trôi trên ống trúc và 
thực khách phải đón được để thưởng thức.

Hiyamugi
Mì lạnh (Hiyamugi) rất giống mì Somen, 
ngoại trừ đường kính là từ 1.3 đến 1.7 
mm, thuộc về độ dày cỡ trung. Hiyamugi 
được sản xuất khắp Nhật Bản, có thể 
thay thế mì Somen, rất được ưa chuộng 
với nước sốt mì lạnh hoặc nước luộc mì, 
có khẩu vị thanh mát.

2. Mì kiều mạch
Mì kiều mạch (Soba) đóng một vai trò 
không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản, 
và thường được xem là thực phẩm đem 
lại “may mắn”. Hầu hết mọi người có 
thói quen ăn mì soba vào đêm giao thừa 
và ngày Setsubun (ngày trước khi bắt đầu 
mùa xuân ở Nhật Bản). Ngoài ra còn có 
phong tục lấy mì soba làm quà tặng. Mì 
soba còn được ưa chuộng vì có công dụng 
chữa bệnh.

Mì soba có thể được làm hoàn toàn 
từ bột kiều mạch hoặc trộn với một tỷ lệ 
bột tiểu mạch nhất định. Mì soba thương 
mại tiêu chuẩn chứa khoảng 30% kiều 
mạch và 70% tiểu mạch. Độ dày của sợi 
mì khác nhau giữa các vùng, nhưng nhìn 
chung là từ 1 đến 1.5 mm. Hầu hết mì 
soba bán trong siêu thị đều là mì làm 
sẵn, đông lạnh hoặc sấy khô; nếu muốn 
thưởng thức mì tươi đặc biệt, quý vị chỉ 
có thể ghé qua các cửa hàng mì thủ công.

Có nhiều cách ăn mì soba, nhưng về 
căn bản đều là mở rộng từ hai cách: ăn 
lạnh và ăn với nước dùng nóng. Các loại 
mì soba nóng gồm có Soba vịt nanban, 
Soba yam paste, và Tempura soba. Đối 
với mì lạnh thì có Zaru Soba; gia vị đi 
kèm bao gồm nước sốt, wasabi, và củ cải 
nghiền, v.v. 

Nếu tự nấu mì soba, quý vị cần chú ý: 
Protein trong bột kiều mạch sẽ tan trong 
nước, vì thế nếu mì có tỷ lệ bột kiều mạch 
cao thì nên nấu trong thời gian ngắn, ăn 
ngay khi nấu xong, dưỡng chất sẽ không 
bị mất đi.

3. Các loại khác
Mì Konjac (Mì Shirataki)
Konjac hay còn gọi là khoai nưa, là một 
loại thực vật. Các món ăn nổi tiếng như mì 
Konjac và bánh Konjac đều được chế biến từ 
củ của nó. Các món ăn từ Konjac phổ biến 
ở Nhật Bản có nhiều loại hình dạng, món 
mì Konjac giống như chất keo trong mờ. 

Konjac là nguyên liệu phổ biến trong 
ẩm thực truyền thống của Nhật Bản, 
được ưa chuộng vì nhiều chất xơ, ít 
calorie và có thể làm tăng cảm giác no. 
Bản thân mì Konjac không có hương vị, 
không thấm gia vị như mì sợi, tuy nhiên 
có thể dùng để nấu lẩu hoặc súp.

Miến kiểu Nhật (Harusame)
Bún ở Nhật Bản có một cái tên rất đẹp 
– mưa xuân. Nói một cách chính xác thì 
“mưa xuân” không được tính là mì, nó là 
sợi bún làm từ đậu xanh hoặc bột khoai 
tây, có kết cấu trơn và trong suốt như pha 
lê. Bản thân nó không có mùi vị, nhưng 
do đặc tính của nguyên liệu tinh bột nên 
nó có thể hấp thụ hương vị của nước 
sốt rất tốt, làm tăng hương vị tổng thể. 
Ở Nhật, người ta dùng loại miến này để 
trộn với các món nguội, nấu súp hay lẩu, 
ngoài ra còn có miến xào.

Xuân Hoàng biên dịch
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Không chỉ có ramen,
Nhật Bản còn có những món 
mì chinh phục vị giác 

Mì là món ăn 
yêu thích của 
người Nhật. Họ 
có rất nhiều loại 
mì, và cũng có 
rất nhiều cách 
để ăn. 

Trong quá trình 
làm mì Udon, 
bột được nhào 
và kéo dài nhiều 
lần nên sợi mì 
có kết cấu chắc 
và dai. 

Dưới - bên trái: 
Các cửa hàng mì 
ramen xếp hàng 
dài trên đường phố 
Nhật Bản. 

Dưới-bên phải: 
Tại các cửa hàng 
mì Nhật Bản, quý 
vị có thể nếm thử 
mì soba (mì kiều 
mạch) tươi được 
làm từ 100% hoặc 
80% bột kiều mạch, 
kết hợp với nước 
sốt độc đáo của 
cửa hàng, được 
nấu chín và ăn 
ngay. Sau khi nhai 
kỹ, mùi thơm của 
lúa mì sẽ còn lưu 
lại trong miệng.

Các món ăn kèm với mì 
ramen Nhật Bản bao gồm 
các món ăn nhẹ truyền thống, 
rau theo mùa v.v. với nhiều 
hương vị khác nhau.

Mì Konjac lạnh kiểu Nhật. 

Mì Sanuki Udon với 
nước dùng dashi.


